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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 05/6/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV QG:
1. Tin bão gần bờ (cơn bão số 02):
Sáng ngày 05/6, sau khi đi vào phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 02). Hồi 04 giờ ngày 06/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km. Đến 04 giờ ngày 07/6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 04/6/2018 đến 19h00 ngày 05/6/2018, các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng tại Lang Chánh (Thanh Hóa) có mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Văn Chấn (Yên Bái)
	74 mm
	
	Thạch Giám (Nghệ An)
	73 mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	60 mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	61 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	68 mm
	
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	96 mm

	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)
	64 mm
	
	Kim Long (T.T.Huế)
	96 mm

	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	100 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 05/6/2018 đến 07h00 ngày 06/6/2018, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm.

3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 02/6/2018 đến 19h00 ngày 05/6/2018, các khu vực trên cả nước có mưa, riêng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	205 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	158 mm

	Bắc Mê (Hà Giang)
	132 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	205 mm

	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	160 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	138 mm

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	136 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	207 mm

	Kim Long (Thừa Thiên Huế)
	125 mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	166 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:
Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 06/6, mực nước tại Hà Nội là 1,15m.
Dự báo: Mực nước sông Lô sẽ lên, mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h ngày 07/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,50m.

2. Hệ thống sông Thái Bình:

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 06/6, mực nước tại Phả Lại là 1,15m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h ngày 06/6, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,8m.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO
1. Trung ương:
- Ngày 05/6/2018, Ban Chỉ đạo TWPCTT – Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN đã có Công điện số 05/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định và các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 2;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng tuyến biển theo dõi, thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm tàu thuyền;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, nắm bắt tình hình tàu thuyền; kịp thời thông tin, đôn đốc các địa phương thực hiện nội dung Công điện số 05/CĐ-TW ngày 05/6/2018.

2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định tiếp tục triển khai thực hiện các công điện của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện công tác kiểm đếm tàu thuyền và thường xuyên thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới; rà soát, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. 
Trong ngày, các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định đã có công điện, báo cáo về công tác chỉ đạo ứng phó; tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đưa hơn 2.000 du khách bị mắc kẹt ở đảo Lý Sơn vào đất liền an toàn. Các tỉnh/thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng vẫn thực hiện cấm biển (Quảng Ngãi đã dỡ bỏ lệnh cấm biển).
V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:

Theo báo cáo số 193/BC-CQTT của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 06 giờ ngày 06/6/2018, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 83.025 tầu /354.209 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó:

- Hoạt động ở khu vực từ 15 đến 21 độ Vĩ Bắc; 108 đến 113 độ Kinh Đông: 4.874 tàu/20.712 người. 

- Hoạt động các vùng biển khác, neo đậu tại bến: 78.151 tàu/333.500 người.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:

1. Tình hình thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa:
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa, thiệt hại do mưa lớn, lũ quét từ ngày 03/6 đến ngày 05/6 trên địa bàn các tỉnh như sau:

· Về người: 01 người chết (cháu Cao Thị Huyền Trân, sinh năm 2015 chết do sạt lở đất làm sập nhà tại khu 6, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Sơn) và 01 người bị thương tại tỉnh Thanh Hóa;
· Về nhà: 02 nhà bị đổ sập, cuốn trôi (Cao Bằng); 05 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất (Lào Cai: 03, Thanh Hóa: 02); 01 trường học bị thiệt hại do sạt lở đất (Lào Cai); 01 nhà bị tốc mái (Lào Cai);
· Về nông nghiệp: 53,4 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai: 29,4 ha; Cao Bằng: 24 ha);
· Các thiệt hại khác: 05 cống bị hư hỏng; 300 m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở (Lào Cai); 02 cầu treo, 01 cầu dân sinh (dân tự làm) bị cuốn trôi (Cao Bằng). Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.
2. Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên:

Theo Báo cáo số 156/BCN-PCTTMT ngày 05/6/2018 của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên, từ ngày 04-05/6 do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ gây mưa lớn ngập úng tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên làm: 3.826 ha lúa hè thu bị ngập úng cục bộ (Huế: 2.300 ha; Bình Định: 1.526 ha, giảm 1.384ha so với báo cáo ngày 04/5). Ngoài ra, mưa lớn gây ngập úng diện tích sản xuất nông nghiệp tại một số vùng trũng thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, các tỉnh đang kiểm tra, thống kê đánh giá thiệt hại.
Chính quyền các địa phương tích cực huy động lực lượng, phương tiện cùng với các HTX và người dân tích cực tiêu úng; hiện nay, mưa đã giảm (nhiều nơi không mưa), nước đang rút dần, các địa phương tiếp tục thống kê đánh giá thiệt hại, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến chiều ngày 06/6 sẽ cơ bản tiêu úng xong. 

3. Thiệt hại do mưa dông, sạt lở tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng:

Theo Báo cáo số 38/BC-PCTT ngày 05/6/2018 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, tình hình thiệt hại do mưa dông và sạt lở trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ ngày 04/6 đến 05/6 như sau: 04 nhà bị tốc mái; sạt lở 45m kênh Phòng Hộ xã Đất Mới và kênh Xáng Cái Ngay xã Hiệp Tùng huyện Năm Căn làm thiệt hại 1 cống vuông tôm, 25m đường giao thông nông thôn; ước thiệt hại khoảng 53 triệu đồng.
Theo Báo cáo số 02/BC-PCTT ngày 05/6/2018 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sóc Trăng, đêm 04/6/2018, rạng sáng 05/6/2018, tại khu vực ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú xảy ra sạt lở bờ sông Rạch Mọp với chiều dài 30m, rộng 8m, sâu 3m làm ảnh hưởng đến giao thông của người dân. 
Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống, tiến hành khảo sát hiện trường, tổ chức cắm mốc cảnh báo và làm đường tạm cho người dân đi lại. 


VII. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Bão số 2 còn diễn biến phức tạp, cần tập trung theo dõi chặt chẽ trên các phương tiện thông tin để chủ động thông báo, hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tầu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra, hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

2. Tiếp tục theo dõi, kiểm đếm tầu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tầu thuyền để đảm bảo an toàn về người và tài sản; căn cứ vào diễn biến của bão, các địa phương chủ động đảm bảo an toàn cho các du khách, lồng bè nuôi thủy sản và tàu thuyền du lịch.

3. Đài Truyền hình Việt Nam, Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin diễn biễn của bão. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh – Bình Định chỉ đạo các Đài truyền hình địa phương tăng cường đưa tin về diễn biến của bão.

4. Tổ chức trực ban 24/24, tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại Công điện số 05/CĐ-TW ngày 05/6/2018; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT và TKCN để chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c); 

- Thư ký, trợ lý Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Văn phòng ƯPSC, TT&TKCN;

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng;
- Tổng cục KTTV; Trung tâm DBKTTV QG;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi;
- Đài: THVN, TNVN;
- Cục Trồng trọt;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT.

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn 



Trưởng ca trực:		  	Đặng Quang Minh


Trực ban 1:		  		Nguyễn Đức Thắng


Trực ban 2:		  		Dương Đức Mỹ
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